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TÓM TẮT:
Nghiên cứu nhằm thiết lập nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược phát triển các hệ thống thông tin 

và thiết kế các hệ thống công nghệ thông tin của các trường đại học ở Việt Nam dựa trên khung 
kiến trúc TOGAF và sử dụng phương pháp phát triển kiến trúc ADM. Tác giả đã tiến hành một 
nghiên cứu điển hình tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) bằng cách sử dụng phương 
pháp định tính thông qua việc nghiên cứu lý thuyết và phỏng vấn các cá nhân mong muốn ứng 
dụng công nghệ thông tin để cải thiện công việc của họ.
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1. Đặt vấn đề
Trường đại học là tổ chức nghiên cứu học thuật 

thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và giáo dục chuyên 
nghiệp bậc đại học, theo Luật Giáo dục đại học 
năm 2018, trường đại học là cơ sở giáo dục đại học 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức 
năng đào tạo trình độ đại học, hoạt động khoa học 
và công nghệ, phục vụ cộng đồng. Trong trường đại 
học có các đơn vị thuộc, trực thuộc và các trường 
thành viên thực hiện các chức năng quản lý, hỗ trợ 
và thực hiện đào tạo. Trường đại học có quyền tự 
chủ để xác định mục tiêu, cách thức quản lý riêng, 
tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt 
động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài 
chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định 
của pháp luật. Để đảm bảo chất lượng của quá trình 
đào tạo, trường đại học cũng nên lập kế hoạch duy 
trì hệ thống công nghệ thông tin gắn liền với mục 
tiêu chiến lược phát triển của nhà trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh trong giáo dục ngày 
càng cao, quá trình quốc tế hóa, việc giảm tài trợ từ 
chính phủ, sự xuất hiện của công nghệ giáo dục mới 
và những yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục 
mới, đòi hỏi các nhà quản trị đại học cần phát triển 
hoặc xây dựng các hệ thống thông tin (IS/IT) để hỗ 
trợ công tác quản lý nhà trường. Điều này sẽ hỗ trợ 
cho các hoạt động quản trị nhà trường tốt hơn, giúp 
đạt được các mục tiêu của tổ chức và cung các dịch 
vụ cho các bên liên quan, đặc biệt liên quan đến dữ 
liệu, thông tin, công nghệ và ứng dụng. Tuy nhiên, 
trong nhiều trường hợp, việc quản lý hệ thông 
thông tin không đạt được các mục tiêu của tổ chức 
do thiết kê hệ thông đã không được thực hiện theo 
mục tiêu chiến lược và yêu cầu nghiệp vụ của các 
trường đại học. Hơn nữa, để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động, các trường đại học đã thay đổi 
toàn diện về phương pháp quản lý từ các quy trình 
quản lý, quy trình cung cấp dịch vụ giáo dục và cấu 
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trúc bên trong. Vì vậy, một hệ thông thông tin có 
kiến trúc mềm dẻo với các công cụ linh hoạt, tin 
cậy nhằm thích ứng với những thay đổi của tổ chức 
trong tương lai sẽ là yêu cầu đặt ra đối với các 
trường đại học hiện nay.

Hiện nay, bức tranh IS/IT tại các trường đại 
học có tính chất đặc thù của mỗi tổ chức, chủ yếu 
phát triển may đo để phù hợp với mô hình, cấu 
trúc và quy trình nghiệp vụ hiện tại hoặc trộn lẫn 
giữa các sản phẩm phần mềm mua bên ngoài 
được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của nhà 
trường[5]. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý của các trường đại học đã có nhiều 
kết quả, tuy nhiên cũng đang gặp nhiều trở ngại, 
như: hiện tượng “cát cứ” thông tin bên trong nội 
bộ, thiếu khả năng tích hợp hệ thống và liên kết 
thông tin hỗ trợ ra quyết định, ứng dụng nhiều loại 
phần mềm khác nhau, mỗi phần mềm quản lý một 
lĩnh vực riêng, chưa xây dựng được một cơ sở dữ 
liệu dùng chung, quy trình xử lý nghiệp vụ còn 
nhiều tính thủ công và chưa chia sẻ được tài 
nguyên cho nhau.

Gần đây, Kiến trúc tổng thể - Enterprise 
Architecture (EA) được coi là một trong những 
công cụ cho phép các tổ chức gắn kết giữa mục 
tiêu chiến lược, quy trình nghiệp vụ và các hệ 
thống thông tin giúp họ ứng phó với những bất 
cập nói trên [1][2]. EA giúp thực hiện đồng bộ 
chiến lược, nghiệp vụ và IS/IT của tổ chức; giúp 
gia tăng hiệu quả thực thi IS/IT; đóng góp giá trị 
vào phát triển của tổ chức [3], Để EA có tính hiệu 
lực và hiệu quả thực thi thì cần được thiết kế dựa 
theo một khung kiến trúc tốt, linh hoạt và thích 
ứng với sự đổi mới của tổ chức một cách dễ dàng. 
Có nhiều khung kiến trúc để phát triển kiến trúc 
tổng thể, trong đó phải kể đến các khung: 
Zachman, TOGAF (Khung kiến trúc mở), FEA 
(Kiến trúc Liên bang) và Gartner [2]. TOGAF 
cung cấp mô tả chi tiết về cách xây dựng, quản lý 
và áp dụng để phát triển kiến trúc tổng thể [3]. 
Đồng thời khung TOGAF cung cấp một phương 
pháp chi tiết về cách xây dựng, quản lý và triển 
khai khung và hệ thống thông tin được gọi là 
“Phương pháp phát triển kiến trúc (ADM)” có thể 
được thực hiện dựa trên sự phát triển của một hệ 
thông tích hợp [2],

Mục đích của nghiên cứu này nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các trường đại học trên cơ 
sở phát triển các hệ thống công nghệ thông tin 
thông qua tình huống nghiên cứu tại Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội. Có 2 vấn đề được xác định 
trong nghiên cứu này, đó là:

(1) Chưa có một mô hình kiến trúc tổng thể để 
phát triển các hệ thống thông tin liên kết với nhau.

(2) Chưa có một bản thiết kế cho các hệ thông 
IS/IT đảm bảo sẩn sàng cho sự phát triển của 
Nhà trường.

Trên cơ sở đó, tác giả đặt ra 3 câu hỏi nghiên 
cứu:

(1) Làm thế nào để xây dựng thiết kế EA chuẩn, 
phù hợp với nhu cầu phát triển của các trường đại 
học (RQ1)?

(2) Làm thế nào để có thể kết nốì, tích hợp các 
dữ liệu nghiệp vụ tại các đơn vị đang được quản lý 
độc lập để có thể truy cập thuận lợi, dễ dàng 
theo đúng chức năng và nhiệm vụ của các cá 
nhân (RQ2)?

(3) Làm thế nào để có thể thực thi các nghiệp vụ 
quản lý thông qua việc ứng dụng công nghệ thông 
tin toàn diện (RQ3)?

Do lĩnh vực kiến trúc tổng thể rất rộng lớn, vì 
vậy trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào 
thu thập dữ liệu tại HNUE và một sô' trường đại 
học công lập ở Việt Nam thông qua hình thức 
phỏng vân trực tiếp các bên liên quan xoay quanh 
các vân đề:

- Nghiên cứu tập trung vào vân đề ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản trị đại học, trực tiếp 
là tại HNUE.

- Việc phát triển một kiến trúc tổng thể tại 
HNUE nhằm tạo ra một khung kiến trúc và mô hình 
phát triển các hệ thống thông tin tích hợp để hỗ trợ 
cho các mục tiêu, nghiệp vụ của Nhà trường.

- Thiết kế kiến trúc chỉ tập trung phân tích 6 giai 
đoạn trong quy trình phát triển (A, B, c, D, E, F) 
của TOGAF ADM: Tầm nhìn kiến trúc, kiến trúc 
nghiệp vụ, kiến trúc hệ thống thông tin, kiến trúc 
công nghệ, giải pháp và lập kế hoạch chuyển đổi 
hệ thống đang có.

- Các mô hình về hệ thống công nghệ thông tin 
chỉ giới hạn trên thiết kế chứ chưa được thực thi vì 
việc mua sắm tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 
Tuy nhiên, tác giả cũng đã phát triển được một dự 
án thử nghiệm với mô hình đã đề xuất.
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2. Nội dung
2.1. Cơ sở khoa học và các nghiên cứu trước có 

liên quan
Architecture: Trước hết, tác giả đề cập đến 

khái niệm về “kiến trúc” -Architecture, theo từ 
điển Merriam - Webster, được định nghĩa là: 
“Nghệ thuật thiết kế và xây dựng các cấu trúc 
phức tạp với các thành phần có nhiều chủng loại 
khác nhau cũng như cách thức chúng được tổ chức 
và tích hợp làm một thể thông nhất hoặc một hình 
thức chặt chẽ”. Ớ đây không chỉ giới hạn liên 
quan đến các vấn đề xây dựng vật lý, mà còn liên 
quan đến kiến trúc trong kỹ thuật phần mềm, các 
hệ thống thông tin bao gồm: mạng máy tính, phần 
cứng và phần mềm.

Enterprise: Kê đến là khái niệm về “doanh 
nghiệp” - “Enterprise” ở đây được hiểu như một tổ 
chức có định hướng, tùy từng ngữ cảnh có thể là 
một doanh nghiệp, một trường đại học, hay một cơ 
quan chính phủ, trong nghiên cứu này được hiểu là 
"trường đại học”.

Enterprise Architecture: Khái niệm “Kiến trúc 
doanh nghiệp” - Enterprise Architecture hay còn 
gọi là “Kiến trúc tổng thể” là một cái nhìn toàn 
diện về tổ chức, kết nối giữa nghiệp vụ và hệ thống 
công nghệ thông tin (IS/IT), giúp thực hiện đồng bộ 
chiến lược, nghiệp vụ và IT của tổ chức; giúp gia 
tăng hiệu quả thực thi IT; đóng góp giá trị vào sự 
phát triển của tổ chức trong tương lai [1].

EA là thiết kế cấp cao nhất liên quan đến chiến 
lược, công nghệ thông tin và nguồn lực của tổ chức 
với 4 quan điểm sau:

( 1) EA là một kế hoạch chi tiết, bao gồm hiện 
trạng và tầm nhìn tương lai của tổ chức.

( 2) Phát triển EA là một quy trình có hệ thông, 
trong đó hệ thống IT được liên kết với chiến lược 
của tổ chức.

( 3) EA là một tập hợp các phương pháp, quy 
trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật và đầu tư hệ 
thống thông tin một cách nhất quán, phù hợp với 
chiến lược của tổ chức.

( 4) EA cung cấp một cơ chế đảm bảo nguồn lực 
cồng nghệ thông tin của tổ chức phù hợp với chiến 
lược của tổ chức.

Như vậy, có thể hiểu “kiến trúc tổng thể” của 
một trường đại học (HEEA), là một khung chiến 
lược có thể cung cấp cấu trúc, kê hoạch và quy trình 

để đạt được tầm nhìn và mục tiêu của trường đại 
học bằng cách gắn kết mảng nghiệp vụ (hoặc dịch 
vụ) và chương trình giáo dục của họ với công nghệ 
thông tin. Phát triển, thực thi kế hoạch chi tiết 
HEEA là để tích hợp các thành phần trong HEI hiện 
tại và chuyển đổi sang một hệ thống thông tin mong 
muốn trong tương lai, cũng như làm cách nào để đạt 
được trạng thái đó trong tương lai - tối đa hóa nguồn 
lực và chuyên môn.

The Open Group Architecture Framework 
(TOGAF): TOGAF là một khung để phát triển kiến 
trúc tổng thể cho các tổ chức và doanh nghiệp, kèm 
theo một phương pháp và bộ thiết kế kiến trúc tổng 
thể. TOGAF được ban hành bởi tổ chức The Open 
Group vào năm 1992 [2]. Trong nghiên cứu này, tác 
giả sử dụng phiên bản TOGAF 9.1 thay vì bản mới 
9.2 hiện nay và có các đặc trưng sau đây:

- Bao gồm 3 khung kiến trúc: Kiến trúc nghiệp 
vụ, Kiến trúc hệ thông thông tin (bao gồm kiến trúc 
dữ liệu và kiến trúc ứng dụng), Kiến trúc công nghệ 
được sử dụng thông dụng để phát triển các hệ thống 
thông tin. Thành phần này gọi là BIT [4].

- Là một khung kiến trúc mở, linh hoạt, tùy biến 
phù hợp được với nhiều tổ chức.

- Tập trung vào phương pháp triển khai kiến trúc 
tổng thể (ADM) và các quy trình thực hiện nó.

- Được phát triển bởi tổ chức trung lập và được 
cộng đồng quốc tế chấp nhận.

- Các tiếp cận tổng thể, bao quát hết các hoạt 
động của tổ chức.

- Có các công cụ để lập kế hoạch, quy trình hóa 
và hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, gồm: Mô 
hình tham chiếu kỹ thuật - cung cấp mô hình và 
phân loại dịch vụ; Mô hình cung cấp thông tin - 
cung câp các mối quan hệ, khối và luồng thông tin 
trong tổ chức.

The TOGAF Architecture Development Method 
(ADM): Phương pháp phát triển kiến trúc (ADM) là 
cốt lõi của khung TOGAF, đây là kết quả quá trình 
đóng góp của nhiều nhà thực hành trong lĩnh vực 
kiến trúc công nghệ thông tin trên thế giới. ADM 
được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của tổ 
chức và doanh nghiệp không phụ thuộc vào lĩnh 
vực kinh doanh. ADM được trang bị nhiều công cụ 
để lập kế hoạch và quá trình triển khai kiến trúc 
tổng thể, cụ thể:

- ADM là một tập hợp các khung nhìn kiến trúc 
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bao gồm: khung nhìn nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng 
và công nghệ giúp mô hình hóa quá trình thiết kế.

- Giúp quản lý tốt các yêu cầu của tổ chức, liên 
kết được đầy đủ các tình huống thực tế và mô tả 
được các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu cho các bên 
liên quan trong tổ chức.

Trong nghiên cứu này, mỗi giai đoạn thiết kế sẽ 
được thực hiện theo khung TOGAF dựa trên các 
giai đoạn của phương pháp ADM, kết quả là một 
mô hình kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể với 4 
lớp kiến trúc, gồm: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc 
dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc công nghệ 
theo 3 giai đoạn của ADM: Giai đoạn thiết kế Kiến 
trúc nghiệp vụ(D), Giai đoạn thiết kế Kiến trúc hệ 
thông thông tin (E) và giai đoạn thiết kế Kiến trúc 
công nghệ (F) [4].

Ngoài ra, 4 khung kiến trúc nói trên, khi xây 
dựng kiến trúc tổng thể cần tuân thủ quy trình 
ADM. Giai đoạn Xác định khung và nguyên lý (A) 
là giai đoạn chuẩn bị cho lập kế hoạch thiết kế kiến 
trúc, cần được mô hình hóa khung kiến trúc của tổ 
chức kèm theo bản chi dẫn chi tiết các thành phần 
và vai trò của các bên liên quan. Đồng thời, cần có 
sự cam kết của quản lý cấp cao bằng cách ban hành 
(phê duyệt) khung kiến trúc của nhà trường. Giai 
đoạn Quản lý yêu cầu (B), mục tiêu của giai đoạn 
này là quy trình hóa các giai đoạn trong suốt chu 
trình ADM; được thực hiện để khảo sát, thu thập, 
lưu trữ và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ phù hợp 
với mục tiêu chiến lược của nhà trường. Ngoài ra, 
còn có các yêu cầu chi tiết về các hệ thông thông 
tin sẽ được xây dựng như thế nào. Giai đoạn Tầm 
nhìn kiến trúc (C) nhằm xác định các yêu cầu đối 
với kiến trúc trong tương lai đáp ứng các mục tiêu 
của nhà trường, sự thay đổi hoặc cải tiến các quy 
trình quản lý, phạm vi và tầm nhìn của nhà trường 
trong tương lai.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các 

phương pháp phát triển EA theo khung kiến trúc 
TOGAF và ADM [3], theo đó, tác giả thiết kế các 
kiến trúc gồm: nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng và 
công nghệ. Phương pháp này được lựa chọn vì có 
nhiều ưu điểm; một trong số đó TOGAF là kiến trúc 
mở, có chỉ dẫn cụ thể, hoàn thiện và linh hoạt hơn 
các kiến trúc khác [2], Cụ thể quá trình thực hiện 
nghiên cứu như sau:

2.2.1. Nghiên cứu tổng quan
Nghiên cứu tổng quan tài liệu được thực hiện 

bằng cách tìm kiếm thông tin và tài liệu tham khảo 
ấn phẩm nghiên cứu trước đó, bài báo, tạp chí, trang 
web và các nguồn thông tin khác liên quan đến 
nghiên cứu này.

2.2.2. Thu thập dữ liệu
Nghiên cứu này được thực hiện bằng cách thu 

thập dữ liệu trực tiếp từ đô'i tượng nghiên cứu thông 
qua: a) Phỏng vấn - dùng để lấy thông tin và xem 
xét các vấn đề tồn tại của hệ thống; b) Quan sát - 
Dữ liệu thu thập bằng cách quan sát các vấn đề trực 
tiếp trên đôi tượng; c) Phân tích dữ liệu - phân tích 
dữ liệu thu tập được kết hợp với phân tích word 
cloud nhằm trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu.

2.2.3. Phân tích và thiết kế hệ thống
Trước hết, tác giả sử dụng các nguyên tắc của 

khung kiến trúc TOGAF và phương pháp ADM để 
đưa ra một bản thiết kế tổng thể các hệ thống thông 
tin của nhà trường [5], Tiếp theo, qua việc phỏng 
vân trực tiếp các đối tượng nghiên cứu, kết hợp với 
chuỗi giá trị chiến lược của Nhà trường, tác giả 
nhận diện được các hệ thống thông tin cần thiết 
(gồm 45 phân hệ trên 7 lĩnh vực công tác) [4], Tiếp 
đó, tác giả xác định mối quan hệ giữa các hệ thống 
thông tin, sắp xếp phù hợp với các lĩnh vực công tác 
và đôi tượng sử dụng. Cuối cùng, tác giả mô tả các 
yêu cầu của kiến trúc theo các khung kiến trúc 
TOGAF. Sơ đồ và phương pháp nghiên cứu được 
mô tà ở Hình 1.

Ngoài ra, tác giả cũng sử dụng lưới chiến lược 
McFarlan (Nolan and McFarlan, 2005) để xác định 
mức độ phù hợp của chiến lược IS/IT tác động đến 
đến hoạt động của nhà trường ở hiện tại và lợi thê 
cạnh tranh bền vững của nhà trường trong tương lai 
[10]. Theo đó, chiều dọc của lưới McFarlan sẽ xem 
tác động của các sáng kiến CNTT đến các hoạt 
động của nhà trường ở hiện tại với các mức độ từ 
tháp đến cao, trong khi đó, chiều ngang sẽ xem xét 
tác động của các sáng kiến CNTT đến lợi thế cạnh 
tranh của nhà trường trong tương lai. Cụ thể được 
minh họa trong Hình 2.

2.3. Kết quả và thảo luận
2.3.1. Xây dựng khung tầm nhìn kiến trúc (Hình 4)
Trả lời câu hỏi RQ1: Làm thế nào để xây dựng 

thiết kế EA chuẩn, phù hợp với nhu cầu phát triển 
của các trường đại học? Tác giả thực hiện việc phân
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Hình 1: sơ đồ phương pháp nghiên cừu

Hình 2: Lưới chiến lược McFarlan

Nhà xưởng, vận 
hành then chốt 

(Factory)

Muc đích: Cải tiến hiệu quà 
riếp cợn: Tập trung vào công nghệ 
và hiệu quỏ hoạt động

Chiến lược 
(Strategic)

Mục đích: Tao lợi thế cqnh tranh 
riếp cân: Táo trung vào cạnh tranh, 
đạt hiệu quả cao đối với hoạt động 
hiện tại

Hỗ trự 
(Support)

Muc đích: Giảm chi phí 
Tiếp cân: Tàp trung vào hiệu quá 
hoạt động hiện tại

Quay vòng 
(Turnaround)

Mucđích: Thường chưa chắc chắn 
Tiếp cân: Tâo trung chủ động cợnh 
với những công nghệ mới

Tháp Tầm quan trọng cùa chiến lược IS/rr trong tương lai Cao

Nguồn: Nolan and McFarlan, 2005

tích chiến lược phát triển của HNUE và tầm nhìn 
đến năm 2030, thực hiện các cuộc khảo sát bằng 
hình thức phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo và các cá 
nhậân tại các đơn vị có liên quan trên các mục tiêu 
chiến lược: Tổ chức bộ máy; Đội ngũ cán bộ; Đảm 

bảo chất lượng; Đào tạo và bồi dưỡng; 
Nghiên cứu khoa học; Cơ sở vật chất; 
Tài chính nhằm tìm ra vai trò của hệ 
thống thông tin quản trị đại học tổng thể 
trong chiến lược phát triển của nhà 
trường. Tiếp đó, tác giả sử dụng kỹ 
thuật phân tích Word Cloud với kết quả 
chuẩn hóa dữ liệu text từ các cuộc 
phỏng vân nhằm, kết quả phân word 
cloud được minh họa tại Hình 3.

Theo đó, tác giả đề xuất mô hình 
Tầm nhìn kiến trúc tổng thể của HNUE 
bao gồm 5 nhân tố cốt lõi: 1) Chiến 
lược; 2) Thể chế, quy định; 3) Quy trình 
nghiệp vụ; 4) Nguồn lực nhà trường; 5) 
Công nghệ thông tin tác động đến 7 
nhóm lĩnh vực hoạt động của trường bao 
gồm: 1) Tổ chức và quản trị; 2) Đảm 
bảo chát lượng; 3) Nghiên cứu khoa học 

và đổi mới sáng tạo; 4) Nguồn lực và tài chính; 5) 
Môi trường và cơ sở vật chất; 6) Chương trình đào 
tạo; 7) Hỗ trợ dạy - học trên chuỗi giá trị cốt lõi 
giảng dạy (chuẩn mực), nghiên cứu khoa học (sáng 
tạo) và phục vụ cộng đồng (công hiến).
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Hình 3: Kết quả phân tích 
word cloud

trợ ngưòi con người 

sinh viên 
nhìnfÌ2ÌỄ? giảng viên nghệ thông tin 

_  nhân quy trinh tjêy ỉng 
thông tin chất liệu che

"W*1 noifrii Ml It / tnG CnG 
ch'Jdng trinh ngh*n &ona Bonaqu#trWj chựyéngMxuSt

chiến J
thế chế

phittningrfc

strong nghrtn nguon

"nghiệp^tuyễn 
thống giáo nghệ

chương trình
botchat thống thông tin nhiền

ngMnghapeong chonhSntoà gĩioMÈn

chính quốcgia quy ché

Hình 4: Khung tầm nhìn kiến trúc 
tổng thể của HNUE

Nguồn: Tác giảNguồn: Tác giả

2.3.2. Xây dựng kiến trúc nghiệp vụ
Với câu hỏi RQ2: Làm thế nào để có thể kết nôi, 

tích hỢp các dữ liệu nghiệp vụ tại các đơn vị đang 
được quản lý độc lập để có thể truy cập thuận lợi, 
dễ dàng theo đúng chức năng và nhiệm vụ của các 
cá nhân? Tác giả tìm hiểu thực trạng của các quy 
trình nghiệp vụ hiện tại và những mong muôn được 
cải tiến khi trao đổi trực tiếp với các đơn vị (Phòng 
ban, Trung tâm và các Khoa đào tạo), xác định các 
chuỗi giá trị cốt lõi kết hợp với kỹ thuật phân tích 
SWOT đề xuất quy trình nghiệp vụ xoay quanh các 
giá trị côt lõi của nhà trường. Kiến trúc nghiệp vụ ở 
mức cao được thể hiện trong Hình 5.

2.3.2. Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin
Với câu hỏi RQ3: Làm thế nào để có thể thực 

thi các nghiệp vụ quản lý thông qua việc ứng dụng 
công nghệ thông tin toàn diện? Tác giả tạo mô 
hình kiến trúc hệ thống thông tin, bao gồm Kiến 
trúc ứng dụng và Kiến trúc dữ liệu. Kiến trúc ứng 
dụng bao gồm các ứng dụng hiện có và ứng dụng 
sẽ được thiết kế. Tương tự, Kiến trúc dữ liệu bao 
gồm kiến trúc dữ liệu hiện tại và đề xuất kiến trúc 
dữ liệu mới trên cơ sở Kiến trúc nghiệp vụ đã được 
mô tả trước đây. Theo đó, Kiến trúc dữ liệu ở mức 
cao được mô tả ở Hình 6 và Kiến trúc ứng dụng 
được mô tả ở Hình 7. Ớ giai đoạn này, tác giả sử 
dụng lưới chiến lược McFarlan để phân tích các 
ứng dụng của hệ thống thông tin hiện tại có phù 

hợp và hiệu quả với công việc hiện tại và tương lai, 
sau đó sắp xếp các mức độ ưu tiên từ thấp đến cao, 
xây dựng ma trận tương tác giữa các đơn vị trong 
trường với hệ thống. Tác giả kết hợp tìm ra các 
khoảng trống của các dữ liệu và nghiệp vụ cần đáp 
ứng, đề xuất danh mục các ứng dụng (hệ thống) 
cần bổ sung trong tương lai.

2.3.2. Đánh giá kiến trúc và thử nghiệm
Với cách tiếp cận này, tác giả đã thử nghiệm 

thành công dự án đánh giá KPIs của giảng viên 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hệ thông đã được 
vận hành thực tế từ năm học 2017 - 2018 đến nay. 
Bài toán này được xây dựng trên cơ sở quy định chế 
độ làm việc của giảng viên các trường đại học công 
lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chế độ 
làm việc của giảng viên bao gồm: nhiệm vụ giảng 
dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm 
vụ khác. Các nhiệm vụ này được giảng viên thực 
hiện trong một năm học và được quy đổi thành 
“Giờ chuẩn”, cụ thể: giảng viên phải thực hiện 270 
giờ chuẩn nhiệm vụ giảng dạy, 150 giờ chuẩn 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 20 giờ chuẩn 
nhiệm vụ khác. Căn cứ trên kết quả thực hiện 
nhiệm vụ đã được quy đổi thành giờ chuẩn, nhà 
trường sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả làm việc của 
các giảng viên, làm căn cứ đánh giá cán bộ, chi trả 
lương và kinh phí vượt giờ.

Bài toán trên được xác định là một trong những
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Hình 5: Kiến trúc nghiệp vụ (mức cao) của HNUE

Hình 6: Kiến trúc dữ liệu của HNUE

Nguồn: Tác giả
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Hình 7: Kiến trúc ứng dụng của HNUE

Hình 8: Kiến trúc tổng thể hệ thống KPIs tại HNUE

Kiến trúc ứng dụng Kiến trúc dữ liệu

Nguồn: Tác giả
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bài toán quản lý tổng thể của nhà trường, có liên 
quan đến các hệ thống thông tin hiện tại. Đa phần 
các hệ thông này đang hoạt động độc lập để thực 
hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý khác nhau 
của nhà trường. Vì vậy, để đo lường KPIs của các 
giảng viên, hệ thống cần được thiết kế kết nối với 
các hệ thông đang có, và thực hiện quy đổi khối 
lượng giờ chuẩn của giảng viên. Tác giả đã tiến 
hành phân tích và xây dựng 3 kiến trúc: Kiến trúc 
nghiệp vụ, Kiến trúc dữ liệu; Kiến trúc ứng dụng 
như Hình 8 [5],

3. Kết luận
Dựa trên kết quả và thảo luận, có thể trả lời các 

câu hỏi nghiên cứu:
- Kiến trúc nghiệp vụ của các trường đại học 

được xác định trên cơ sở chuỗi giá trị của nhà 
trường, trong trường hợp của HNUE, cụ thể là giảng 
dạy (chuẩn mực), nghiên cứu (sáng tạo) và phục vụ 
cộng đồng (cống hiến) với 7 lĩnh vực, gồm: quản trị 
điều hành; đảm bảo chất lượng; nghiên cứu đổi mới 
sáng tạo; quản lý nguồn lực và tài chính; môi 
trường học tập và cơ sở vật chất; chương trình đào 
tạo và hỗ trợ dạy - học.

- Nhận diện được 45 module (phân hệ) của hệ 
thống thông tin cần thiết cho trường đại học (xem 
tại ). Các hệ thống phải được 
tích hợp và phát triển theo Single Sign On.

https://bit.ly/2Eg2Dsa

- Dựa trên phân tích sử dụng khung TOGAF 
ADM, bảy lĩnh vực chức năng và 12 nhóm ứng 
dụng thể hiện trong Kiến trúc ứng dụng ứng sẽ 
được phát triển hoặc mua sắm để phục vụ quá trình 
chuyển đổi số của nhà trường trong tương lai.

Tuy nhiên, tác giả cũng nhận thây kết quả 
nghiên cứu mới được thực nghiệm trên bài toán 
đánh giá KPIs của giảng viên, đây cũng là giới hạn 
của nghiên cứu khi cấu trúc và quản trị của các 
trường đại học có thể khác nhau. Tuy nhiên, với 
mục tiêu đặt ra đốì với bài báo này, sản phẩm được 
trình bày có thể có giá trị với các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu IS trong các trường đại học. Đặc biệt 
tiếp cận khung TOGAF kết hợp phương pháp ADM 
trong phát triển hệ thống thông tin sẽ giúp cho quá 
trình xây dựng EA tại các trường đại học khi 
chuyển đổi từ kiến trúc hiện tại (AS-IS) sang kiến 
trúc tương lai (TO-BE) được triển khai thực tiễn 
một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn ■
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Thông tin tác giả:
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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

DEVELOPING THE OVERALL ARCHITECTURE FOR THE
DIGITAL TRANSFORMATION OF UNIVERSITIES IN VIETNAM

• NGUYEN DUYHAI
Hanoi National University of Education

ABSTRACT:
This study is to establish principles of strategic planning for developing information systems 

and designing information technology of universities in Vietnam based on the Open Group 
Architecture Framework (TOGAF) and the Architecture Development Methodology (ADM). 
A case study at Hanoi National University of Education is conducted with the use of a 
qualitative method through theoretical research and interviews with individuals who wish to 
use information technology applications to improve their work performance.

Keywords: overall architecture, TOGAF, ADM, EA, digital transformation, university 
governance.
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